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TỜ TRÌNH QUỐC HỘI
Về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 
Thực hiện Nghị quyết số 12/2001/QH11 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003, Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Trên cơ sở đánh giá 4 năm thực hiện Luật thuế GTGT, Ban soạn thảo đã dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành, các tổ chức đoàn thể và hơn 400 doanh nghiệp trong cả nước. Dự thảo Luật lần này đã được các thành viên Chính phủ thảo luận, nhất trí cao về nội dung. Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội đã có báo cáo thẩm định. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra thảo luận và cho ý kiến về hình thức, nội dung sửa đổi, bổ sung luật. Dự thảo đã được gửi đến Đại biểu Quốc hội để xin ý kiến. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận dự thảo Luật. Sau khi tiếp thu ý kiến, Chính phủ hoàn thiện lại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nay xin trình Quốc hội nội dung cụ thể sau:
 
I/ Những kết quả đạt được và một số tồn tại sau 4 năm thực hiện Luật thuế GTGT
Luật thuế GTGT đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 (tháng 4/1997) thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/1/1999 thay thế Luật thuế doanh thu. Luật thuế này lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, đối tượng điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội. Luật thuế GTGT triển khai trong bối cảnh nền kinh tế của nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, lại bị tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực và thế giới. Thiên tai, bão lụt lớn liên tiếp xảy ra trong cả nước, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian đầu thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc mà trong quá trình xây dựng Luật chưa lường được hết. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung một số quy định để Luật thuế GTGT phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Sau 4 năm triển khai thực hiện, Luật thuế GTGT đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, về kinh tế: Thuế GTGT thu trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ ở các khâu sản xuất, lưu thông nên khắc phục nhược điểm cơ bản của Luật thuế doanh thu là thuế chồng lên thuế qua các khâu sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy chuyên môn hoá và hợp tác trong SXKD; khuyến khích phát triển và mở rộng sản xuất, lưu thông hàng hoá. Việc áp dụng thuế suất 0%, hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu đã khuyến khích xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ. Do đó đã góp phần cho kinh tế tiếp tục phát triển, giá cả thị trường ổn định, không có biến động lớn.
Thứ hai, về thu ngân sách Nhà nước: Do tính liên hoàn của thuế GTGT cho phép kiểm tra đối chiếu thuế GTGT đầu ra của doanh nghiệp này phải khớp đúng với thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp khác nên chống được thất thu NSNN. Mặt khác, do phạm vi điều chỉnh vào hầu hết các hàng hoá, dịch vụ nên số thu về thuế GTGT không những không giảm so với thuế doanh thu trước đây mà đã tăng trưởng khá nhanh, trở thành một trong các loại thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số thu về thuế, phí (khoảng trên 20%), có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 12%/năm.
Thứ ba, thúc đẩy các cơ sở kinh doanh tăng cường quản lý, hạch toán kinh doanh, hạch toán kế toán, chấp hành tốt chế độ hoá đơn chứng từ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật thuế; nâng cao trách nhiệm của cán bộ thuế; từng bước cải cách hành chính thuế; hiện đại hoá công tác quản lý thuế.
Thứ tư, thủ tục kê khai, tính thuế và nộp thuế GTGT được quy định rõ ràng, công khai tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của các đối tượng nộp thuế. Đảm bảo tính trung lập của chính sách thuế này; góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam, tương đồng với thông lệ quốc tế và hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.
Tóm lại, thuế GTGT đã thực sự đi vào cuộc sống, đã đạt được mục tiêu của Chỉ thị số 44 CT-TW ngày 4/11/1998 của Bộ Chính trị và mục tiêu cải cách thuế bước 2 đã đề ra là:
- Sản xuất kinh doanh tiếp tục ổn định và phát triển;
- Thu NSNN không giảm mà còn tăng trưởng so với thuế doanh thu trước đây;
- Thị trường giá cả được ổn định.
Bên cạnh những mặt được cơ bản nói trên, Luật thuế GTGT hiện hành cũng đã bộc lộ một số tồn tại chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế GTGT:
Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và một số sản phẩm của ngành in không thuộc diện chịu thuế GTGT đã làm cho các cơ sở kinh doanh các mặt hàng này không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không giảm được chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một số dịch vụ xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế GTGT, không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, hạn chế khả năng cạnh tranh các dịch vụ này trên thị trường quốc tế.
Ngược lại, một số bộ phận nhân tạo và dụng cụ chuyên dùng cho người bệnh, người tàn tật lại thuộc diện chịu thuế là chưa phù hợp với chính sách xã hội đối với đối tượng này.
Thứ hai, về thuế suất:
Luật thuế GTGT hiện hành quy định 4 mức thuế suất (0%; 5%; 10%; và 20%) để phù hợp với nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, hiệu quả sản xuất kinh doanh gữa các ngành và các sản phẩm còn chênh lệch lớn. Việc áp dụng nhiều mức thuế suất đã dẫn đến không công bằng về nghĩa vụ thuế, phức tạp trong kê khai thuế, tính thuế của người nộp thuế.
Thứ ba, về khấu trừ thuế GTGT:
Luật thuế GTGT hiện hành cho phép các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % đối với hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến mua trực tiếp của người sản xuất không có hoá đơn GTGT, có bảng kê nhằm khuyến khích tiêu thụ hàng hoá nông sản cho nông dân. Sau 4 năm thực hiện Luật thuế GTGT, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này đã sắp xếp, tổ chức lại, sản xuất đang từng bước đi vào ổn định. Sản xuất nông nghiệp cũng dã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống của các hộ nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ xuất khẩu như: thưởng xuất khẩu trên kim ngạch thực hiện, hỗ trợ xúc tiến thương mại, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, bỏ các khoản phụ thu, giảm thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu đầu vào của sản xuất nông nghiệp... ngoài ra, do khấu trừ thuế GTGT đầu vào không căn cứ vào hoá đơn nên dẫn đến một số đối tượng nộp thuế đã lợi dụng quy định này để gian lận tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước. Vì vậy, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai đã có Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 đình chỉ việc khấu trừ theo tỷ lệ % nói trên.
 
II/ Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT
Nhằm phát huy đầy đủ ưu điểm, khắc phục những tồn tại nêu trên của Luật thuế GTGT hiện hành, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT như sau:
1/ Về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế GTGT (Điều 2, Điều 4)
Để thực hiện nguyên tắc các hàng hoá, dịch vụ sản xuất và tiêu dùng ở Việt Nam đều phải chịu thuế GTGT, trước mắt cần từng bước mở rộng đối tượng chịu thuế, thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT, đề nghị:
- Chuyển hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB ở khâu sản xuất, nhập khẩu; sản phẩm in và một số dịch vụ xuất khẩu như tư vấn, thiết kế... cho nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 3, khoản 13, khoản 22 Điều 4 sang đối tượng chịu thuế GTGT để đảm bảo tính liên hoàn giữa các khâu trong quá trình SXKD hàng hoá, dịch vụ, tạo điều kiện cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của dịch vụ xuất khẩu, ổn định nguồn thu NSNN.
- Chuyển hàng hoá là các bộ phận nhân tạo dùng cho người bệnh, như: van tim, mắt giả... và dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật, như: nạng, xe lăn... đang chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT nhằm giảm bớt khó khăn cho người bệnh, người tàn tật.
2. Về giá tính thuế (Điều 7)
2.1- Do bổ sung hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB vào đối tượng chịu thuế GTGT, đề nghị bổ sung khoản 8 mới vào Điều 7 quy định giá tính thuế GTGT như sau:
“8- Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB:
- ở khâu sản xuất, kinh doanh trong nước là giá bán đã có thuế TTĐB nhưng chưa có thuế GTGT.
- ở  khâu nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) thuế nhập khẩu (nếu có) cộng (+) thuế TTĐB.”
Quy định trên là phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, bảo hộ sản xuất trong nước và đảm bảo tính liên hoàn trong việc kê khai, khấu trừ thuế từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến khâu tiêu dùng cuối cùng.
2.2- Điều 7 Luật thuế GTGT hiện hành quy định: “Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tề thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.”
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Vì vậy, đề nghị sửa đổi đoạn này như sau:
“Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.”
3. Về thuế suất (Điều 8):
Nhằm khắc phục các tồn tại phát sinh do áp dụng 4 mức thuế suất, tiến tới áp dụng thống nhất một thuế suất khoảng 10%, thực hiện công bằng về nghĩa vụ thuế, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, khuyến khích xuất khẩu, đảm bảo mức động viên cho ngân sách trong điều kiện cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế, miễn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất trong hạn điền, bỏ thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trước mắt đề nghị giảm bớt số lượng thuế suất từ 4 mức hiện nay (0%; 5%; 10%; 20%) xuống còn 3 mức thuế suất như sau:
- Bỏ thuế suất 20%, chuyển các dịch vụ đang áp dụng thuế suất 20% sang thuế suất 10%. Riêng xổ số kiến thiết và các loại hình xổ số khác là loại hình kinh doanh đặc biệt đang chịu thuế suất thuế GTGT 20% nay chuyển xuống thuế suất thuế GTGT 10% và bổ sung vào đối tượng chịu thuế TTĐB.
- Thuế suất 0%: Theo quy định hiện hành, thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu và một số dịch vụ: Phần mềm máy tính xuất khẩu, xuất khẩu lao động, sửa chữa, máy móc phương tiện vận tải cho nước ngoài, đề nghị bổ sung thêm diện áp dụng thuế suất 0% đối với: “các dịch vụ xuất khẩu, như: tư vấn, thiết kế cho nước ngoài... (trừ vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho vận tải quốc tế và dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài)” để khuyến khích xuất khẩu dịch vụ.
- Thuế suất 5%: để từng bước tiến tới áp dụng một thuế suất 10%, mức thuế suất 5% cơ bản giữ như hiện hành.
Có một số ý kiến đề nghị điều chỉnh các sản phẩm dệt, may, thêu ren, gốm, sứ, thủy tinh, bánh kẹo, đường, sữa, dây điện từ, gạch ngói... hiện đang áp dụng thuế suất 10% xuống áp dụng thuế suất 5%.
Chính phủ đề nghị không mở rộng đối tượng áp dụng thuế suất 5% đối với các hàng hóa trên vì cơ sở kinh doanh các mặt hàng này hiện nay đã ổn định, có hiệu quả, nộp đủ mức thuế theo quy định hiện hành; đồng thời ổn định nguồn thu NSNN, thực hiện lộ trình tiến tới áp dụng một mức thuế suất 10%.
- Riêng mặt hàng đường, đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế GTGT hiện đang áp dụng 10% xuống 5% do:
* Nguyên liệu sản xuất đường chủ yếu là cây mía mua của nông dân, năng suất, chất lượng còn thấp, giá cả phụ thuộc nhiều vào giá bán của sản phẩm đường. Trong khi đó, giá cả sản phẩm đường không ổn định, hiệu quả của các cơ sở sản xuất đường ở nước ta còn rất thấp. Do đó, đời sống và thu nhập của người trồng mía còn gặp nhiều khó khăn. Trong các năm qua Nhà nước đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, như giảm thuế GTGT, khoanh nợ, xóa nợ vay ngân hàng, hỗ trợ bù chênh lệch tỷ giá... nhưng nhiều cơ sở sản xuất đường vẫn bị lỗ, chưa nộp đủ mức thuế GTGT.
* Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất đường có thời gian tổ chức lại sản xuất, chấn chỉnh quản lý, ổn định phát triển trong các năm tới; góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người nông dân trồng mía.
+ Bổ sung sản phẩm in tại khoản 13 Điều 4 từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế và áp dụng thuế suát 5%.
+ Chuyển một số hàng hóa, dịch vụ là: dây, cáp điện sử dụng cho điện áp từ 600 vôn trở lên; que hàn; xây dựng, lắp đặt theo quy định hiện hành của Luật thuế GTGT đang áp dụng thuế suất 10%, nhưng trong thời gian đầu áp dụng thuế GTGT do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội tạm thời xử lý xuống thuế suất 5%; nay đề nghị áp dụng lại mức thuế suất 10% theo quy định của Luật, vì: trong thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ này đã ổn định và có hiệu quả. Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, việc quy định thuế GTGT đầu ra chỉ có 5%, trong khi thuế GTGT đầu vào chủ yếu 10% dẫn đến phải hoàn thuế cho hoạt động này. Mặt khác, việc điều chỉnh thuế suất 10% đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt còn nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường quản lý chi phí xây dựng, hạn chế thất thoát trong xây dựng cơ bản.
+ Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB ở khâu kinh doanh thương mại đang áp dụng thuế suất 5% chuyển sang áp dụng thuế suất 10% để thống nhất với mức thuế suất ở khâu sản xuất, nhập khẩu.
+ Đối với nhóm mặt hàng “Máy vi tính, cụm linh kiện máy vi tính: Thực hiện chiến lược phát triển công nghệ thông tin, vừa qua UBTVQH đã tạm thời xử lý điều chỉnh thuế suất từ 10% xuống 5%. Tên gọi như trên chưa bao quát hết các loại bộ phận và linh kiện chuyên dùng cho máy vi tính. Vì vậy, đề nghị sửa lại tên nhóm mặt hàng này thành: “Máy xử lý dữ liệu tự động và các phụ tùng, bộ phận của chúng.”
- Thuế suất 10%: bao gồm các hàng hóa, dịch vụ hiện đang áp dụng thuế suất 10%, đồng thời bổ sung:
+ Một số dịch vụ từ nhóm thuế suất 20% chuyển xuống đã nêu trên;
+ Một số hàng hóa, dịch vụ từ nhóm thuế suất 5% chuyển lên áp dụng thuế suất 10% đã nêu trên.
+ Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB ở tất cả các khâu nhập khẩu, sản xuất.
4. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hoàn thuế GTGT (Điều 10, Điều 16)
- Nghị quyết số 09/2002/NQ/QH11 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 đã đình chỉ quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % thực hiện từ 1/1/2003, vì vậy Dự thảo Luật lần này, đề nghị bãi bỏ quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % quy định tại điểm 1d, 2b Điều 10 Luật thuế GTGT hiện hành
- Theo quy định hiện hành thì thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Do một số cơ sở kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc ở các địa phương khác nhau, nhưng việc kê khai nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính, việc luân chuyển và tập hợp hóa đơn để kê khai tính thuế không thể thực hiện ngay trong tháng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh kê khai nộp thuế, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, đề ngị sửa đổi thời gian kê khai thuế GTGT đầu vào quy định tại điểm 1c, Điều 10 như sau: “1.c Thuế đầu vào phát sinh trong tháng vào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Thời gian kê khai chậm nhất là 3 tháng, kể từ tháng phát sinh”.
- Hiện nay, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT đã quy định điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT nhằm quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi gian lận trong khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, đề nghị bổ sung thêm điểm 1d, Điều 10 quy định về thủ tục, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:
“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế đầu vào phải có đủ điều kiện, thủ tục sau:
+ Xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu của cơ quan Hải quan (áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu);
+ Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho thương nhân nước ngoài;
+ Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng (trừ trường hợp xuất khẩu thanh toán theo hình thức hàng đổi hàng, trả nợ cho nhà nước và một số trường hợp thanh toán đặc thù do Chính phủ quy định);
+ Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân nước ngoài;
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không đủ một trong các điều kiện, thủ tục nêu trên thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Chính phủ quy định cụ thể thủ tục, điều kiện đối với các trường hợp này”.
- Để xử lý các trường hợp gian lận thông qua việc lập hóa đơn GTGT không đúng quy định để khấu trừ, hoàn thuế khống, đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 10 quy định sau đây
“2. ... Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc có hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không đúng quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế.”
- Thực hiện theo các cam kết quốc tế không sử dụng vốn ODA để nộp thuế; Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao phải miễn thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Để đảm bảo tính liên hoàn của thuế GTGT, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doạn có sử dụng vốn ODA, bán hàng cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo công bằng về thuế thì phải xử lý hoàn thuế cho các đối tượng trên, nhưng các trường hợp hoàn thuế này chưa quy định trong Điều 16 Luật thuế GTGT hiện hành. Để khắc phục tồn tại nêu trên, đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 16 quy định như sau:
"3. Quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và các trường hợp hoàn thuế theo các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đã ký kết."
5. Về hóa đơn, chứng từ (Điều 11):
Trong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT đã nẩy sinh những hiện tượng lợi dụng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để man khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, gian lận trong hoàn thuế.
Để khắc phục những tồn tại trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 quy định việc in, phát hành, quản lý hóa đơn, đã trình Quốc hội ban hành Luật kế toán. Bộ Tài chính đã triển khai các biện pháp để tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn của cơ sở kinh doanh, như: phải xác minh lý lịch tư pháp của chủ doanh nghiệp, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trước khi bán hóa đơn; chỉ bán hóa đơn cho các doanh nghiệp thực tế có hoạt động sản xuất kinh doanh và bán tương ứng với mức độ kinh doanh có kê khai nộp thuế nhằm ngăn chặn các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Để nâng cao tính pháp lý các quy định trên, đề nghị bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 11 như sau:
"4. Cơ sở kinh doanh có hành vi in, phát hành, sử dụng hóa đơn không đúng quy định để trốn thuế, gian lận trong hoàn thuế, ngoài việc bị truy thu, truy hoàn số tiền thuế gian lận còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật." 
6. Về thủ tục kê khai nộp thuế GTGT (Điều 13, 14, 17):
Theo quy định tại các Điều 13, 14, 17 Luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh kê khai số thuế GTGT phải nộp theo mẫu quy định gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 10 tháng sau; cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế cho cơ sở kinh doanh, cơ sở thực hiện nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế. Để từng bước cải cách hành chính trong việc quản lý thuế theo hướng đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm và tính tự giác của đối tượng nộp thuế, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế bảo đảm các Luật thuế được thực thi nghiêm chỉnh, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 14, 17 như sau:
- Khoản 1, Điều 14 được sửa đổi như sau:
"1. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách Nhà nước đầy đủ, đúng quy định. Thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo."
- Bổ sung khoản 5 mới vào Điều 14 quy định như sau:
"5. Chính phủ quy định cụ thể thủ tục kê khai, nộp thuế phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trước pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan thuế, đảm bảo quản lý thu chặt chẽ, có hiệu quả."
- Khoản 2 Điều 17 được sửa đổi như sau:
"2. Thông báo (đối với đối tượng phải ra thông báo), đôn đốc cơ sở kinh doanh nộp thuế đúng thời hạn quy định; nếu quá thời hạn nộp thuế mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiền phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này; nếu cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật này để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật."
7. Về thẩm quyền sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, danh mục hàng hóa, dịch vụ theo các mức thuế suất thuế GTGT.
Theo quy định tại Điều 4, Điều 8 Luật thuế GTGT hiện hành, Quốc hội đã giao: Trong trường hợp cần thiết UBTVQH có thể sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; danh mục hàng hóa, dịch vụ theo các mức thuế suất và báo cáo để Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất.
Do nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn chuyển đổi, trong quá trình thực hiện sẽ có những biến động chưa lường trước được. Để chủ động xử lý những vướng mắc nảy sinh, hạn chế tác động xấu đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Thực tế qua 4 năm thực hiện Luật thuế GTGT, UBTVQH đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế và thuế suất thuế GTGT trong một số trường hợp đặc biệt, đã tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho SXKD, đảm bảo Luật thuế phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, Chính phủ đề nghị chỉnh sửa quy định "... báo cáo để Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất..." bằng quy định “... báo cáo Quốc hội trong kỳ họp gần nhất”, vì việc điều chỉnh đối tượng không chịu thuế, thuế suất chỉ áp dụng trong một số trường hợp thật đặc biệt nhằm tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh. Do đó, đoạn cuối Điều 4 (đối tượng không chịu thuế GTGT) được sửa đổi như sau:
"Giao cho UBTVQH sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại điều này khi cần thiết và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp gần nhất."
Đoạn cuối Điều 8 (thuế suất) được sửa đổi như sau:
"Giao cho UBTVQH sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ theo các mức thuế suất quy định tại điều này khi cần thiết và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp gần nhất."
8. Về hình thức, thời hiệu thi hành: Căn cứ vào nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, Chính phủ đề nghị ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004.
Trên đây là nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Chính phủ xin trình Quốc hội.
(Trình kèm dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT).
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